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	QUỐC HỘI KHÓA XIII

ỦY BAN PHÁP LUẬT


Số: 2419/BC-UBPL13


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2014


BÁO CÁO THẨM TRA 

 Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật hàng không dân dụng Việt Nam 

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, ngày 03/4/2014, Ủy ban pháp luật (UBPL) đã họp phiên toàn thể để thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam (Luật HKDDVN) theo Tờ trình số 27/TTr-CP ngày 06/02/2014 của Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay mặt Bộ trưởng được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền trình bày Tờ trình về dự án Luật, các đại biểu đã thảo luận và nêu nhiều ý kiến. Sau phiên họp thẩm tra của UBPL, Chính phủ tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật và có Tờ trình mới số 124/TTr-CP ngày 09/5/2014 về dự án Luật này trình Quốc hội. 
Dưới đây, UBPL kính trình Quốc hội Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật HKDDVN theo Tờ trình số 124/TTr-CP của Chính phủ.

1. Ý kiến chung

UBPL nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật HKDDVN với các lý do như đã được nêu trong Tờ trình của Chính phủ; nhất trí về quan điểm, phạm vi, mục tiêu, nguyên tắc sửa đổi và nhiều nội dung của dự án Luật. Đồng thời, đánh giá cao sự cố gắng của Cơ quan soạn thảo trong việc tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, so sánh đối chiếu với các quy định của điều ước quốc tế liên quan, lấy ý kiến các bộ, ngành để xây dựng dự án Luật; chuẩn bị hồ sơ dự án Luật đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

UBPL cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Luật hàng không dân dụng lần này nhằm đạt mục tiêu tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng không dân dụng, bảo đảm quyền lợi của khách hàng. Để đạt được mục tiêu đó cần xác định rõ vai trò, yêu cầu phát triển hàng không dân dụng trong thời gian tới, nhất là trong mối quan hệ với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế của đất nước; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không dân dụng; xác định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành có liên quan trong quản lý nhà nước về hoạt động hàng không dân dụng. Việc xây dựng, sử dụng sân bay, cảng hàng không cũng cần được nghiên cứu, tổng kết, đánh giá rõ thực trạng, từ đó có biện pháp quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống sân bay phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ đất nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh phân tán nguồn lực. Do đó, UBPL đề nghị Cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát các quy định trong văn bản dưới luật đã được áp dụng ổn định và phù hợp với thực tiễn để quy định trong Luật, nhất là về các quy trình, thủ tục nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và tính khả thi để công dân thực hiện quyền đã được Hiến pháp quy định; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước… 
2. Về quy định Nhà chức trách hàng không

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hàng không dân dụng. Nay dự thảo Luật bổ sung quy định "Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không trực thuộc Bộ Giao thông vận tải là Nhà chức trách hàng không, giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật"; đồng thời, quy định một số nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà chức trách hàng không (khoản 2a Điều 9). 

- UBPL nhận thấy, trong Công ước quốc tế về hàng không dân dụng năm 1944 cũng như trong một số tài liệu, hướng dẫn của Tổ chức hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) có quy định về “Nhà chức trách hàng không"
 của các quốc gia và khuyến nghị Việt Nam cần luật hóa vai trò của “Nhà chức trách hàng không". Vì vậy, UBPL nhất trí với việc cần bổ sung quy định “Nhà chức trách hàng không" của Việt Nam trong Luật. Tuy nhiên, việc xác định chủ thể nào là “Nhà chức trách hàng không" thì đề nghị cần được cân nhắc. Hiện nay, trong hệ thống pháp luật nước ta đang có những quy định khác nhau về vấn đề này, cụ thể tại Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ
 xác định "Nhà chức trách hàng không" của Việt Nam là Cục Hàng không Việt Nam; trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, có văn bản xác định là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, có văn bản xác định là Cục Hàng không Việt Nam hoặc bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào được chỉ định (xem Phụ lục kèm theo).

Qua thảo luận, nhiều ý kiến tán thành với dự thảo Luật quy định Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không trực thuộc Bộ Giao thông vận tải là Nhà chức trách hàng không, vì cho rằng quy định như vậy là đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu đặc thù của ngành hàng không dân dụng. Quy định như vậy thực chất là luật hóa quy định hiện hành tại Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời cũng phù hợp với đa số điều ước quốc tế song phương về hàng không dân dụng giữa Việt Nam với một số nước.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị quy định Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải là “Nhà chức trách hàng không". Có ý kiến cho rằng "Nhà chức trách hàng không" là quy định nhằm chỉ cơ quan hoặc cá nhân được Nhà nước trao thẩm quyền về hàng không; do đó, việc quy định cứng nhắc một chủ thể cụ thể, duy nhất là nhà chức trách hàng không như trong dự thảo Luật là không phù hợp.

- Về việc bổ sung quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà chức trách hàng không. Nhiều ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật, vì cho rằng việc quy định những nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà chức trách hàng không ngay trong Luật  sẽ tạo sự ổn định, độc lập tương đối về tổ chức và nhiệm vụ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với đặc thù của ngành hàng không. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị không nên quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan thuộc cơ cấu của Bộ trong Luật mà để Chính phủ quy định.

- Ngoài ra, có ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm “Nhà chức trách hàng không", từ đó xác định rõ hơn mối quan hệ giữa Nhà chức trách hàng không, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không trực thuộc Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng không Việt Nam; đồng thời, cần Việt hóa khái niệm “Nhà chức trách hàng không" để thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
3. Về Thanh tra hàng không 

Dự thảo Luật sửa đổi quy định về thanh tra, theo đó "Tổ chức thanh tra hàng không được thành lập giúp Thủ trưởng Cơ quan quản lý chuyên ngành hàng không thực hiện chức năng thanh tra” (khoản 2 Điều 10).

Qua thảo luận, đa số ý kiến tán thành với quy định của dự thảo Luật với các lý do như đã được nêu trong Tờ trình của Chính phủ, vì cho rằng quy định như vậy là cần thiết, phù hợp với yêu cầu đặc thù có tính chuyên ngành của hàng không dân dụng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và phù hợp với hướng dẫn của ICAO; đồng thời cũng thống nhất với quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Cục hàng không đã được quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị không quy định tổ chức Thanh tra hàng không thuộc Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không như dự thảo Luật.

4. Về giá dịch vụ chuyên ngành hàng không 

Dự thảo Luật giao Bộ Giao thông vận tải quy định giá đối với giá dịch vụ cất cách, hạ cánh; điều hành bay đi, đến; hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; soi chiếu an ninh; giá phục vụ hành khách; giá an ninh hàng không tăng cường và giá điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý trên cơ sở phương pháp định giá theo quy định của Bộ Tài chính (khoản 4 Điều 11). 
 Nhiều ý kiến trong UBPL tán thành với quy định của dự thảo Luật và cho rằng, quy định như vậy không trái với quy định của Luật giá (khoản 3 Điều 22). Hiện nay, giá một số dịch vụ hàng không ở nước ta khá cao, trong đó có nguyên nhân doanh nghiệp phải chi phí nhiều tạo ra giá thành cao. Do đó, cần có biện pháp quản lý, kiểm soát đồng bộ của cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh, xử lý kịp thời, nhằm nâng cao chất lượng và giảm giá các dịch vụ hàng không một cách hợp lý. Có ý kiến đề nghị quy định Bộ Giao thông vận tải quy định giá dịch vụ hàng không sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.
5. Về việc quản lý đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ 

Dự thảo Luật bổ sung quy định giao “Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ” (khoản 2 Điều 27). 

UBPL nhận thấy, trong giai đoạn hiện nay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ cần phải được quản lý chặt chẽ do đặc điểm và tính năng hoạt động của loại phương tiện, thiết bị này có liên quan mật thiết đến việc bảo đảm an toàn, an ninh hàng không cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh của quốc gia. Hiện nay, vấn đề này đang được quy định tại Nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2009 của Chính phủ. Vì vậy, UBPL nhất trí với bổ sung nội dung này; tuy nhiên, đề nghị cần rà soát, luật hóa một số quy định của Nghị định 36/2008/NĐ-CP để bổ sung quy định quản lý đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, như về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép... nhằm bảo đảm tính khả thi, minh bạch.
6. Về thẩm quyền mở, đóng sân bay chuyên dùng 

Dự thảo Luật quy định "Bộ Giao thông vận tải quyết định mở, đóng sân bay chuyên dùng sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Quốc phòng’’ (khoản 6 Điều 49). 

UBPL nhận thấy, trong xu thế phát triển của đất nước và quá trình hội nhập thì sân bay chuyên dùng đang ngày càng có đóng góp quan trọng trong hoạt động vận tải, phục vụ cho nhiều mục đích, đối tượng như bệnh viện, thể thao, du lịch, giàn khoan, nhà cao tầng, cứu nạn hoặc bãi đáp tạm thời cho chuyến bay khi thực hiện hoạt động hàng không chung. Do đó, UBPL nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về việc giao thẩm quyền mở, đóng sân bay chuyên dùng cho Bộ Giao thông vận tải nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạt động của hàng không dân dụng và cũng phù hợp với thông lệ quốc tế. Các yêu cầu về quốc phòng, an ninh sẽ được bảo đảm qua sự phối hợp, thống nhất ý kiến giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng như đã được quy định trong dự thảo Luật. Tuy nhiên, đề nghị cần nghiên cứu quy định ngay trong Luật trường hợp và điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng; nguyên tắc phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải với Bộ Quốc phòng trong việc mở, đóng sân bay chuyên dùng nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và khả thi. Có ý kiến nhất trí với quy định giao thẩm quyền mở, đóng sân bay chuyên dùng cho Bộ Giao thông vận tải và chỉ những trường hợp liên quan đến quốc phòng - an ninh thì mới xin ý kiến của Bộ Quốc phòng.

 Ngoài ra, có ý kiến cho rằng, vì các sân bay chuyên dùng hiện nay chủ yếu phục vụ các hoạt động bay quốc phòng, an ninh, cứu hộ, cứu nạn…; việc quản lý đối với các sân bay chuyên dùng có liên quan tới nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh. Do đó, ý kiến này đề nghị nên giao thẩm quyền mở, đóng sân bay chuyên dùng cho Bộ Quốc phòng. 
7. Về Cảng vụ hàng không

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Cảng vụ hàng không tại Điều 59 và Điều 60.

UBPL nhận thấy, thực tế tại khu vực cảng hàng không, sân bay có nhiều cơ quan, đơn vị của Nhà nước, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ; hoạt động của các chủ thể này không chỉ liên quan tới công dân Việt Nam mà còn liên quan cả tới người nước ngoài và an ninh quốc gia. Do đó, cần phải có một cơ quan nhà nước có đủ quyền hạn và chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp điều phối và quản lý chặt chẽ các hoạt động. UBPL đề nghị cần nghiên cứu, rà soát, tổng kết, làm rõ địa vị pháp lý, đánh giá cụ thể về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng không để làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan này trong việc quản lý các hoạt động tại khu vực cảng hàng không, sân bay. 

8. Về thẩm quyền quản lý chướng ngại vật, quản lý độ cao công trình

Dự thảo Luật bổ sung quy định giao “Bộ Giao thông vận tải xác định, thống kê, chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng công bố công khai các bề mặt giới hạn chướng ngại vật trong khu vực sân bay có hoạt động hàng không dân dụng…” (khoản 2 Điều 92) và “Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện việc quản lý, chấp thuận độ cao công trình liên quan đến bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không” (khoản 5 Điều 92).
UBPL tán thành với Tờ trình của Chính phủ về việc giao “Bộ Giao thông vận tải công bố công khai các bề mặt giới hạn chướng ngại vật trong khu vực sân bay có hoạt động hàng không dân dụng…”. Đối với các yêu cầu về quốc phòng, an ninh được bảo đảm qua cơ chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng như quy định trong dự thảo Luật. Tuy nhiên, đề nghị cần tiếp tục làm rõ thêm nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự, thủ tục trong việc quản lý, chấp thuận độ cao công trình liên quan đến bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không, việc chấp thuận độ cao có gì chồng chéo, mâu thuẫn với việc cấp giấy phép xây dựng không?

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, hiện nay hầu hết các sân bay ở nước ta đều là sân bay dùng chung quân sự - dân dụng. Nếu giao thẩm quyền này cho Bộ Giao thông vận tải thì không thuận lợi trong việc đáp ứng yêu cầu đối với các hoạt động bay quân sự. Do đó, ý kiến này đề nghị nên giao Bộ Quốc phòng thẩm quyền xác định, thống kê và quản lý các chướng ngại vật hàng không. 

9. Về bảo đảm hoạt động bay 

Tại khoản 4 Điều 95 dự thảo Luật quy định “Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là dịch vụ công ích, do một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước cung cấp”.
Nhiều ý kiến trong UBPL nhất trí với quy định nêu trên và cho rằng, quy định như vậy là cần thiết để bảo đảm an toàn, điều hoà liên tục và hiệu quả cho hoạt động bay.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị cần tính đến hiện nay Nhà nước ta đang thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp. Do đó, cần rà soát những dịch vụ nào thật sự quan trọng liên quan trực tiếp đến an toàn hoạt động bay thì có cơ chế đặc thù, còn đối với các dịch vụ khác nên nghiên cứu xã hội hóa, chẳng hạn như dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn... 
10. Về vấn đề sử dụng thương hiệu, nhượng hoặc nhận quyền kinh doanh vận chuyển hàng không

UBPL nhất trí việc bổ sung quy định Hãng hàng không không được sử dụng thương hiệu gây nhầm lẫn với hãng hàng không khác, nhượng hoặc nhận quyền kinh doanh vận chuyển hàng không như quy định tại khoản 2 Điều 112 dự thảo Luật. Việc bổ sung nội dung trên phù hợp với các đặc thù riêng xuất phát từ các quy định quốc tế trong các hiệp định hàng không song phương hoặc đa phương về quyền vận chuyển, hãng hàng không được chỉ định. Tuy nhiên, đề nghị rà soát thêm các quy định này để bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật về quảng cáo.

11. Về vấn đề vận chuyển vũ khí, dụng cụ chiến tranh 

Dự thảo Luật bổ sung quy định giao “Bộ Quốc phòng quyết định trường hợp đặc biệt cho phép vận chuyển bằng đường hàng không vũ khí, dụng cụ chiến tranh vào hoặc qua lãnh thổ Việt Nam” (khoản 2 Điều 159).

UBPL tán thành với Tờ trình của Chính phủ về việc giao Bộ Quốc phòng cho phép vận chuyển bằng đường hàng không vũ khí, dụng cụ chiến tranh, vì quy định như vậy là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và phù hợp với tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, cũng cần tính đến việc vận chuyển vũ khí quân dụng do cơ quan Công an quyết định đã được quy định tại Điều 21 Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Vì vậy, đề nghị cân nhắc để quy định vấn đề này cho thống nhất. 
12. Về vấn đề bảo đảm an ninh hàng không 

UBPL cơ bản tán thành việc cần thiết sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến bảo đảm an ninh hàng không trong dự thảo Luật để tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đối phó hiệu quả, bảo đảm an ninh, phù hợp với Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay và an ninh, trật tự trong suốt chuyến bay. Đồng thời, đề nghị cân nhắc quy định ngay trong Luật những trường hợp được miễn kiểm tra, soi chiếu an ninh hàng không để bảo đảm chặt chẽ và công khai, minh bạch.

13. Về lực lượng kiểm soát an ninh hàng không 

Tại khoản 3 và khoản 4 Điều 195 của dự thảo Luật quy định “Hoạt động của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không khi thực hiện nhiệm vụ là hoạt động công vụ”; “Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không trong khi làm nhiệm vụ mà bị thương, hy sinh thì được hưởng chế độ, chính sách và được xem xét để công nhận là thương binh, liệt sỹ theo quy định của pháp luật”.
UBPL đề nghị làm rõ tính chất của lực lượng này là lực lượng của cơ quan nhà nước hay của doanh nghiệp. Nếu lực lượng này thuộc cơ quan nhà nước thì không cần phải quy định như trên mà theo quy định của Luật cán bộ, công chức, cụ thể Điều 2 Luật cán bộ công chức quy định “Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan”. Nếu lực lượng này là của doanh nghiệp thì không có cơ sở để xác định là hoạt động công vụ; còn việc hưởng chế độ, chính sách và được xem xét để công nhận là thương binh, liệt sỹ thì trong Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (năm 2012) đã quy định rất cụ thể về đối tượng và trường hợp được hưởng chế độ, chính sách và được xem xét để công nhận là thương binh, liệt sỹ. 

*

*
*

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam, UBPL kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
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